
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: UBND PHƯỜNG ĐỨC PHỔ Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH ĐẾN 31/7/2026
(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày        /    /2026 của UBND phường Đức Phổ)

ĐVT: triệu đồng 

STT Nội dung

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn giải ngân từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề Ước lũy kế vốn giải ngân từ đầu
năm đến hết tháng báo cáo

Tổng số

Vốn kế
hoạch
năm
trước
được

phép kéo
dài (nếu

có)

Vốn kế hoạch giao
trong năm

Tổng số

Giải ngân vốn kế hoạch kéo
dài Giải ngân vốn kế hoạch năm

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch
UBND

tỉnh giao

Kế hoạch
cơ quan,
đơn vị,

UBND cấp
xã giao

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Giải
ngân vốn
kế hoạch
kéo dài 

Giải ngân
vốn kế
hoạch
năm

Thanh
toán khối

lượng
hoàn

thành

Vốn
tạm ứng
theo chế
độ chưa
thu hồi

Thanh
toán khối

lượng
hoàn thành

Vốn tạm
ứng theo chế
độ chưa thu

hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16 

Tổng số 7.394,1 -  3.000,0 ₫ 7.394,1 6.555,8 -  -  -  6.555,8 ₫ 3.594,4 2.961,4 6.555,8 -  6.555,8 ₫

PHẦN SỐ LIỆU TỔNG HỢP -  -  -  -  

Vốn trong nước 7.394,1 -  -  7.394,1 6.555,8 -  -  -  6.555,8 ₫ 3.594,4 2.961,4 6.555,8 -  6.555,8 ₫

Vốn NSNN

Vốn cân đối ngân sách địa phương (cấp tỉnh,
cấp xã) 7.394,1 -  3.000,0 ₫ 7.394,1 6.555,8 -  -  -  6.555,8 ₫ 3.594,4 2.961,4 6.555,8 -  6.555,8 ₫

Trong đó:

I VỐN XDCB TẬP TRUNG 2.850,0 -  3.000,0 ₫ 2.850,0 2.834,1 -  -  -  2.834,1 ₫ 2.834,1 -  2.834,1 -  2.834,1 ₫

I.1 Dự án khởi công mới 2026 2.850,0 -  3.000,0 ₫ 2.850,0 2.834,1 -  -  -  2.834,1 ₫ 2.834,1 -  2.834,1 -  2.834,1 ₫

1
Nâng cấp tuyến đường Trà Câu Bến Bè; Hạng
mục: Thảm nhựa mặt đường, đoạn từ lý trình
Km2+135 đến Km2+290

475,0 -  -  475,0 472,6 -  -  -  472,6 472,6 472,6 -  472,6 

2
Cải tạo nút giao thông đường Trần Phú với đường
Nguyễn Nghiêm; Hạng mục: Di dời đường điện,
an toàn thông và hạ tầng kỹ thuật

570,0 -  -  570,0 558,1 -  -  -  558,1 558,1 -  558,1 -  558,1 

3 Trường THCS Nguyễn Nghiêm; Hạng mục: Xây
dựng tường rào cổng ngõ và lối đi 950,0 -  -  950,0 948,4 -  -  -  948,4 948,4 948,4 -  948,4 

4 Trường TH và THCS Phổ Hoà; Hạng mục: San
nền, tường rào, nhà vệ sinh và di dời mồ mã 855,0 -  -  855,0 855,0 -  -  -  855,0 855,0 -  855,0 -  855,0 

II VỐN TỪ NGUỒN THU TIÊN SỬ DỤNG
ĐẤT 4.544,1 -  -  4.544,1 3.721,6 -  -  -  3.721,6 ₫ 760,3 2.961,4 3.721,6 -  3.721,6 ₫

II.1 Dự án chuyển tiếp -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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1 Đường Phạm Hữu Nhật thị trấn Đức Phổ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

2 Đoạn đường Phạm Văn Đồng giáp đường Trần
Hưng Đạo -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

II.2 Dự án khởi công mới 2026 4.544,1 -  -  4.544,1 3.721,6 -  -  -  3.721,6 ₫ 760,3 2.961,4 3.721,6 -  3.721,6 ₫

1 Trường TH và THCS Phổ Ninh; Hạng mục:
Tường rào  và cổng ngõ 950,0 -  -  950,0 311,5 -  -  -  311,5 62,2 249,3 311,5 -  311,5 

2
Nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo đi KDC
Trường Sanh (giai đoạn 2); Hạng mục: thảm bê
tông nhựa và vỉa hè

843,4 843,4 799,5 -  -  -  799,5 135,9 663,7 799,5 -  799,5 

3
Hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến
đường trục chính Cụm dân cư số 3 và số 4 thuộc
Tổ dân phố An Thường

475,9 475,9 454,1 -  -  -  454,1 103,8 350,3 454,1 -  454,1 

4
Hệ thống điện chiếu sáng công cộng các tuyến
đường trên các Tổ dân phố phường Nguyễn
Nghiêm (cũ)

653,7 653,7 623,5 -  -  -  623,5 159,9 463,6 623,5 -  623,5 

5

Nâng cấp tuyến đường từ nhà Hội – Nhà ông Cao
Đăng Bá – Bàu Giang và từ SVĐ - nhà bà Lộc và
đoạn trước Trường Mầm non Phổ Hòa, TDP Hòa
Thạnh

604,0 604,0 572,8 -  -  -  572,8 91,8 481,0 572,8 -  572,8 

6 Nâng cấp, sửa chữa đập 3 Sào và các công trình
trên đập, TDP An Trường 683,3 683,3 645,9 -  -  -  645,9 151,9 494,0 645,9 -  645,9 

7 KCH tuyến kênh đầu Gò Vịt đi gò Đồng Năng,
TDP Trung Lý 333,7 333,7 314,3 -  -  -  314,3 54,8 259,5 314,3 -  314,3 
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tỷ lệ giải
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